
Word

(3)

Excel

(4)

P.Point

(3)

LÝ 

THUYẾT

(T10)

THỰC 

HÀNH

(T10)

1 8529 Lương Đăng Toàn 02/07/2005 10.0 1.5 1.5 2.0 10.0 5.0 Đạt DHCNKTC-DT3.K24

2 8530 Bùi Anh Tiến 25/01/2005 10.0 1.5 2.0 3.0 10.0 6.5 Đạt DHCNKTC-DT3.K24

3 8531 Trần Trường Giang 11/11/2003 Vắng thi DHKT.K22

4 8532 Ngô Đức Hậu 01/05/2004 9.5 2.0 2.5 0.5 9.5 5.0 Đạt DHKTNT2.K23

5 8533 Nguyễn Thành Nam 07/10/2004 10.0 2.5 3.0 0.5 10.0 6.0 Đạt DHKTNT2.K23

6 8534 Nguyễn Trần Hoàn 29/06/2003 Vắng thi DHNNA3.K22

7 8535 Phạm Thùy Dung 30/10/2003 8.5 2.5 1.0 2.0 8.5 5.5 Đạt DHQTDL.K22

8 8536 Nguyễn Bá Ngọc 06/08/2001 Vắng thi DHQTKD2.K22

9 8537 Phan Vân Trường 03/11/2003 9.5 3.0 0.5 2.0 9.5 5.5 Đạt DHQTMar1.K22

10 8538 Phạm Anh Tú 18/11/2003 9.5 2.0 0.5 3.0 9.5 5.5 Đạt DHQTMar1.K22

11 8539 Lê Văn Thanh 18/08/2002 9.5 3.0 0.5 2.0 9.5 5.5 Đạt DHQTMar1.K22

12 8540 Đinh Văn Toàn 19/04/2003 9.5 2.5 0.5 3.0 9.5 6.0 Đạt DHQTMar1.K22

- Điều kiện Đạt chuẩn đầu ra: điểm Lý thuyết đạt từ 5/10 và điểm Thực hành đạt từ 5/10;

- Số thí sinh theo danh sách: 12 sv

- Số thí sinh dự thi: 09                    - Số thí sinh vắng thi: 03

- Số thí sinh đạt cđr: 09                       

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

NGƯỜI LẬP

Đoàn Thùy Trang

T/L. HIỆU TRƯỞNG

TS Đỗ Thị Thanh Toàn

 TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thực hành (10)

Ghi chú

BẢNG ĐIỂM CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

Ngày thi:  06/02/2026

LớpTT
Số báo 

danh
Họ tên Ngày sinh

Trắc 

Nghiệm

(10)

TỔNG ĐIỂM (20)

Kết quả

Chuẩn đầu ra Tin học
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